
        UBND XÃ KIẾN THỤY                           BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

  TRƯỜNG TH THUẬN THIÊN                                  NĂM HỌC 2025 - 2026 

                                                                  Môn Toán lớp 3 

                                              Thời gian làm bài: 40 phút ( Không kể thời gian giao đề) 

Trường: ................................................................................................................... 

Họ và tên: …………………………………....................................Lớp:………… 

I. Phần trắc nghiệm( 3 điểm) 

Bài 1( M1- 1đ): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:  

a/ Phép chia 72 : 9 có kết quả là : 

A. 9                       B. 6                           C. 7                          D. 8 

b/ Số liền sau số 299 là:  

A. 201  B. 289  C. 300      D. 298 

Bài  2( M2- 1đ):   

a/Giá trị của biểu thức    993 : 3 + 669 là:  

    A. 331              B. 999            C. 1000                     D. 333 

b, Trong phép chia 48 : 6 số dư là: 

A. 2            B. 0             C. 3                        D. 1 

Bài 3. (M2 - 1đ) 

a, Chữ số 6 trong số 678 có giá trị là:  

         A.6                        B.60                      C. 600                  D. 67 

b. Kết quả của phép cộng 182 + 18 lớn hơn số nào dưới đây: 

A. 201    B. 191                C. 200                        D. 289 

B. Phần tự luận( 7 điểm) 

Bài  4(M1- 1đ):  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a/ 8 dm = ........cm 30 mm = ........cm 

b/ 1kg =.............g 1 l = ..........ml 

Câu 5: (M2-1đ)  a) Đặt tính rồi tính                      b) Tính giá trị biểu thức sau: 

           308 – 89    202 x 3      259 + 306 : 3  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 

 

                 
                  
                  

Bài  6( M2- 1đ): 

          Một thửa ruộng có dạng hình chữ nhật với chiều rộng là 10 m, chiều dài là 20 

cm. Tính chu vi của thửa ruộng đó? 

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           



                                                           
                                                           
Bài  7( M2- 2đ): Mẹ hái được 40 quả táo, em hái được 48 quả táo. Mẹ đem số táo 

của hai mẹ con xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo? 

                                                            
 

 

 

 

 

                                                           
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
 

 

 

 

 

                                                           
                                                            
                                                            
                                                            
 

 

 

 

 

                                                           
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
Bài 8 (M3- 2đ): a/Một phép chia có thương bằng 12; số chia là 3, và số dư lớn nhất 

có thể. Tìm số bị chia.  

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
b. Tính bằng cách thuận tiện nhất:         700 + 678 - 500 - 578 

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                 

 

 

  



 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 3 

A.  Phần trắc nghiệm( 3 điểm) 

Bài 1( M1- 1đ):  

a. D                                 b. C 

Bài  2( M2- 1đ):   

a.    C                               b. B 

Bài 3. (M2 - 1đ) 

a.    C                               b. B 

B. PHẦN TỰ LUẬN( 7 điểm) 

Bài  4(M1- 1đ): 

  a/ 8 dm =  80cm 30 mm =  3 cm 

b/ 1kg = 1000 g 1 l   =  ml 

Bài 5.  (M2- 1đ): 

           308 – 89 = 299    202 x 3 = 606    259 + 306 : 3 

                                                                                                259 + 102 = 361  

 

  

  Bài 6( M2- 1đ): (1 điểm) 

                              Bài giải 

       Chiều dài thửa ruộng  là: 

                    10 x 2 = 20(m) 

        Chu vi thửa ruộng đó  là: 

                   (10 + 20) x 2 = 60 (m) 

                                         Đáp số: 60 m 

      Bài 7( M2- 2đ):  

                                           Bài giải 

Số táo của hai mẹ con hái được là: 

40 + 48 = 88 (quả) 

                    Số táo mỗi hộp có là: 

88 : 4 = 44 (quả ) 

                    Đáp số : 44 quả táo 

 

 

Bài 8 (M3- 2đ): a/ 

Bài giải 

Số dư lớn nhất luôn kém số chia 1đơn vị. Vậy số dư là: 

            3 - 1 = 2                                                        0,5 điểm            

 Số bị chia là: 12 x 3 + 2  = 38 

                                       Đáp số: 38                                                   0,5 điểm            

b) 700 + 678 - 500 – 578 = 

 =  700 – 500 + 678 – 578 = 

 =     200 + 100 = 600 

 

 


